
STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

Họ tên giảng 

viên

SL 

SV 

tối đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng Lớp

Ngành/C

huyên 

ngành

Khoa

1 49306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N1.CLC

Phạm Đào Minh 

Vũ
10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

2 49306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N2.CLC

Nguyễn Trung 

Kiên
5 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

CD18LW(CLC)1

CD18LW(CLC)2

3 49306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N3.CLC
Trần Công Mua 5 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

4 02306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N1.ĐT
Bùi Văn Nhất 10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa
CD18CM1

5 02306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N2.ĐT
Nguyễn Đức Chí 10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

6 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N1

Trần Nguyễn Anh 

Chi
15 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

7 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N2

Nguyễn Đỗ Thư 

Hương
15 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa
CD18DH1

8 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N3
Trần Nữ Vĩ Thức 15 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

CD18DH2

9 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N4

Phạm Ngọc 

Cường
15 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 18_HỌC KỲ 3_NĂM HỌC: 2019-2020

(Thực hiện từ ngày 6/7/2020 đến 8/8/2020)
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10 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N5

Châu Trần Trúc 

Ly
6 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa
CD18DĐ1

11 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N6
Võ Tấn Dũng 6 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

CD18DĐ2

12 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N7

Phạm Đào Minh 

Vũ
6 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

13 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N8

Trương Châu 

Long
10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

14 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N9
Trần Công Mua 10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

15 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N10

Nguyễn Trung 

Kiên
10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa
CD18LW1

16 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N11

Châu Trần Trúc 

Ly
10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa
CD18LW2

17 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N12

Lê Thụy Đoan 

Trang
10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa
CD18LW3

18 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N13
Tạ Chí Quy Nhơn 10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

19 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N14
Lê Thị Hồng Nga 10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

20 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N15

Nguyễn Đình 

Hoàng
10 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

21 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N16
Bùi Duy Cương 8 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

22 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N17
Võ Tấn Dũng 8 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa
CD18TM1
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23 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N18
Lê Anh Tuấn 8 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

CD18TM2

24 01306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0130_TTTN_HK3.19

20_K18.N19
Trần Nữ Vĩ Thức 6 Hai Sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

25 05306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0530_TTTN_HK3.19

20_K18.N1
Võ Thị Hiền Nhi 7 Hai Chiều 06/07/2020 24/08/2020 7 11 5

VP 

Khoa

26 05306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0530_TTTN_HK3.19

20_K18.N2
Phạm Thị Hoàng 5 Hai Chiều 06/07/2020 24/08/2020 7 11 5

VP 

Khoa
CD18KT1

27 05306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0530_TTTN_HK3.19

20_K18.N3

Trần Thị Phương 

Mai
4 Hai Chiều 06/07/2020 24/08/2020 7 11 5

VP 

Khoa

28 05306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0530_TTTN_HK3.19

20_K18.N4

Trương Thị Ánh 

Nguyệt
3 Hai Chiều 06/07/2020 24/08/2020 7 11 5

VP 

Khoa

29 03306070 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0530_TTTN_HK3.19

20_K18.N5

Trần Ngọc Chiêu 

Đăng
6 Hai sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

30 03306071 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0530_TTTN_HK3.19

20_K18.N6

Hoàng Thị Hồng 

Loan
2 Hai Chiều 06/07/2020 24/08/2020 7 11 5

VP 

Khoa
CD18QT1

31 03306072 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0530_TTTN_HK3.19

20_K18.N7
Nguyễn Đức Phúc 2 Hai Chiều 06/07/2020 24/08/2020 7 11 5

VP 

Khoa
CD18QT2

32 03306073 Thực tập tốt nghiệp 5 225

0530-

TTTN_HK3.1920_K

18.N8

Ngô Thị Hoàng 

Fin
2 Hai Chiều 06/07/2020 24/08/2020 7 11 5

VP 

Khoa

33 03306074 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0530_TTTN_HK3.19

20_K18.N9
Đặng Văn Đảm 8 Hai Chiều 06/07/2020 24/08/2020 7 11 5

VP 

Khoa
CD18LG1

34 03306076 Thực tập tốt nghiệp 5 225
0530_TTTN_HK3.19

20_K18.N10

Phạm Ngọc 

Phương
8 Hai sáng 06/07/2020 24/08/2020 1 6 6

VP 

Khoa

CD18LG2
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Tp.HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Ban giám hiệu Phòng Đào tạo Lập bảng
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